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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

Số: 1036/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động hoạt động do bổ sung danh mục 

kỹ thuật đối với Bệnh viện Đa khoa Yên Phong 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông 

tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục 

kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 15/5/2026 của Đoàn thẩm định theo Quyết 

định số 990/QĐ-SYT ngày 08/5/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh về việc cấp 

điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung danh mục kỹ 

thuật đối với Bệnh viện Đa khoa Yên Phong; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung danh mục kỹ thuật 

đối với Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, xã 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), cụ thể như sau: 

Phê duyệt 74 danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 

18/10/2024 của Bộ Y tế bao gồm: Hồi sức cấp cứu và chống độc (12 danh mục kỹ 

thuật), Nội khoa (07 danh mục kỹ thuật); Gây mê hồi sức (13 danh mục kỹ thuật); 

Ngoại khoa (5 danh mục kỹ thuật); Phụ sản (17 danh mục kỹ thuật), Hóa sinh (03 

danh mục kỹ thuật); Phẫu thuật nội soi (17 danh mục kỹ thuật), (chi tiết theo Phụ 

lục đính kèm).
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Điều 2. Bệnh viện Đa khoa Yên Phong có trách nhiệm tổ chức, triển khai 

đúng quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đã được phê 

duyệt, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

các quy định pháp luật khác liên quan trong quá trình hoạt động. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa Yên 

Phong và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 



 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  

ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG  

(Kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-SYT ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ  

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

1 10 1.9 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Đặt catheter động mạch 

2 12 1.11 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Chăm sóc catheter động 

mạch 

3 37 1.36 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Tạo nhịp tim cấp cứu tạm 

thời với điện cực ngoài 

lồng ngực 

4 75 1.74 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Mở khí quản qua da một thì 

cấp cứu ngạt thở 

5 96 1.95 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Mở màng phổi cấp cứu 

6 98 1.97 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Dẫn lưu màng phổi liên tục  

7 135 1.134 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Thông khí nhân tạo xâm 

nhập phương thức PCV  

8 138 1.137 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Thông khí nhân tạo xâm 

nhập phương thức PSV  

9 147 1.146 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Cai thở máy bằng phương 

thức PSV  

10 174 1.173 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Lọc máu cấp cứu (ở người 

chưa có mở thông động 

tĩnh mạch) 

11 232 1.231 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Đặt ống thông Blakemore 

vào thực quản cầm máu 

12 402 BS_1.401 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Thở máy oxy dòng cao 

(HFNC) 

13 630 2.227 02. NỘI KHOA 
Rút sonde dẫn lưu bể thận 

qua da 

14 631 2.228 02. NỘI KHOA 
Rút sonde dẫn lưu tụ dịch - 

máu quanh thận 

15 671 2.268 02. NỘI KHOA 
Nội soi can thiệp - sinh 

thiết niêm mạc ống tiêu hóa 

16 674 2.271 02. NỘI KHOA 
Nội soi can thiệp - tiêm 

cầm máu 



 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ  

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

17 798 2.395 02. NỘI KHOA Tiêm khớp cùng chậu 

18 811 2.408 02. NỘI KHOA Tiêm cạnh cột sống cổ 

19 812 2.409 02. NỘI KHOA 
Tiêm cạnh cột sống thắt 

lưng 

20 6454 9.29 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 

Đặt catheter tĩnh mạch 

trung tâm luồn từ tĩnh mạch 

ngoại vi 

21 6465 9.40 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Đặt nội khí quản khó qua 

camera 

22 6470 9.45 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 

Đặt nội khí quản với ống 

nội khí quản có vòng xoắn 

kim loại 

23 6490 9.65 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch 

trong chọc hút trứng 

24 6496 9.71 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 

Kỹ thuật gây tê chọc kim 

vào khoang ngoài màng 

cứng ngực 

25 6505 9.80 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 

Kỹ thuật gây tê đám rối 

thần kinh bằng máy siêu 

âm 

26 6517 9.92 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Kỹ thuật gây tê thân thần 

kinh bằng máy siêu âm 

27 6660 9.235 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi niệu quản 

tán sỏi bằng laser 

28 6664 9.239 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi ổ bụng chẩn 

đoán 

29 6667 9.242 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi tán sỏi niệu 

quản 

30 6668 9.243 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi tán sỏi niệu 

quản ngược dòng 

31 6670 9.245 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi thận ống 

mềm gắp sỏi thận 

32 6671 9.246 09. GÂY MÊ HỒI SỨC 
Gây mê nội soi thận ống 

mềm tán sỏi thận 

33 12393 BS_10.1191 10. NGOẠI KHOA Tán sỏi thận qua da  

34 12414 BS_10.1212 10. NGOẠI KHOA Tán sỏi qua da bằng laser 

35 12573 BS_10.1371 10. NGOẠI KHOA 
Dẫn lưu túi mật xuyên gan 

ra da (PTGBD) 



 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ  

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

36 12574 BS_10.1372 10. NGOẠI KHOA 
Dẫn lưu đường mật xuyên 

gan ra da (PTBD) 

37 12590 BS_10.1388 10. NGOẠI KHOA 

Bơm rửa đường mật qua 

dẫn lưu đường mật xuyên 

gan qua da 

38 13389 13.63 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật nội soi cắt tử 

cung hoàn toàn 

39 13390 13.64 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật nội soi cắt tử 

cung bán phần 

40 13391 13.65 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật nội soi bóc u xơ 

tử cung 

41 13392 13.66 13. PHỤ SẢN 

Phẫu thuật cắt tử cung 

đường âm đạo có sự hỗ trợ 

của nội soi 

42 13393 13.67 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật cắt tử cung 

đường âm đạo 

43 13411 13.85 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật nội soi cắt góc 

tử cung 

44 13425 13.99 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật nội soi sa sinh 

dục nữ 

45 13426 13.100 13. PHỤ SẢN 
Đặt mảnh ghép tổng hợp 

điều trị sa tạng vùng chậu 

46 13427 13.101 13. PHỤ SẢN Phẫu thuật Crossen 

47 13431 13.105 13. PHỤ SẢN Phẫu thuật treo tử cung 

48 13433 13.107 13. PHỤ SẢN 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo 

(nội soi kết hợp đường 

dưới) 

49 13434 13.108 13. PHỤ SẢN 
Phẫu thuật tạo hình âm đạo 

do dị dạng (đường dưới) 

50 13441 13.115 13. PHỤ SẢN 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội 

mạc tử cung ở tầng sinh 

môn, thành bụng 

51 13463 13.137 13. PHỤ SẢN 

Chọc hút dịch màng bụng, 

màng phổi do quá kích 

buồng trứng 

52 13464 13.138 13. PHỤ SẢN 
Tiêm hóa chất tại chỗ điều 

trị chửa ở cổ tử cung 

53 13568 BS_13.242 13. PHỤ SẢN Theo dõi tim thai 



 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ  

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

54 13569 BS_13.243 13. PHỤ SẢN Cắt tử cung đường dưới 

55 17270 23.63 23. HÓA SINH Định lượng Ferritin [Máu] 

56 17396 23.189 23. HÓA SINH 
Định lượng MAU (Micro 

Albumin Urine) [niệu] 

57 17500 BS_23.293 23. HÓA SINH THC niệu (test nhanh) 

58 18617 27.354 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 
Tán sỏi thận qua da 

59 18638 27.375 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 
Tán sỏi qua da bằng laser 

60 18639 27.376 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Nội soi niệu quản tán sỏi 

bằng laser hoặc bằng xung 

hơi 

61 18642 27.379 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Nội soi niệu quản 2 bên 1 

thì tán sỏi niệu quản 

62 18643 27.380 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Nội soi niệu quản 2 bên 1 

thì gắp sỏi niệu quản 

63 18659 27.396 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Cắt u phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt qua nội soi 

64 280 27.413 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng 

lấy dụng cụ tránh thai 

65 284 27.417 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng 

chẩn đoán trong phụ khoa 

66 285 27.418 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi GEU thể 

huyết tụ thành nang 

67 287 27.421 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ 

tử cung 

68 293 27.427 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi cắt tử 

cung hoàn toàn để lại 2 

phần phụ 

69 295 27.429 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi cắt góc 

tử cung ở người bệnh GEU 

70 296 27.430 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi điều trị 

sa sinh dục 

71 297 27.431 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi cắt góc 

buồng trứng 

72 298 27.432 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Phẫu thuật nội soi u buồng 

trứng trên người bệnh có 

thai 



 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ  

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

73 299 27.433 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Cắt u buồng trứng qua nội 

soi 

74 18782 27.519 
27. PHẪU THUẬT NỘI 

SOI 

Nội soi cắt đốt u lành tuyến 

tiền liệt qua đường niệu đạo 

(TURP) 

  



 

Phụ lục 02. 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ THỰC HIỆN DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG  

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG  

(Kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-SYT ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 
 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

1 Nguyễn 

Văn Dưỡng 

0003648/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi 

- Tán sỏi qua da 

Phó trưởng 

khoa giao 

phụ trách 

khoa Ngoại 

- LCK 

Khoa Ngoại 

- LCK 

  

2 Nguyễn 

Xuân Cảnh 

0001633/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi ổ 

bụng 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  

3 Hoàng Văn 

Trung 

005640/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi 

 - Thực hiện kỹ thuật 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ 

 - Thực hiện kỹ thuật 

tán sỏi niệu quản nội 

soi bằng laser hoặc 

búa khí nén 

4 Dương Văn 

Tùng 

005099/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu nội soi ổ bụng 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  

5 Lương Đức 

Quang 

000663/BG-

GPHN 

Phụ sản Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  

6 Nguyễn Thị 

Hồng 

000697/BN-

CCHN 

Y khoa Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

Bác sĩ KBCB theo 

phạm vi hành nghề y 

khoa 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

7 Nguyễn Thị 

Phượng 

004139/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

trợ giúp tán sỏi niệu 

quản nội soi bằng 

laser hoặc búa khí nén 

Điều dưỡng 

phụ trách 

khoa Ngoại 

- LCK 

Khoa Ngoại 

- LCK 

  

8 Lê Thị 

Ngọc 

00981/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

Thứ Hai đến thứ 

Sáu hàng tuần, thời 

gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo 

bệnh viện 

Điều dưỡng   Khoa Ngoại 

- LCK 

  

9 Tạ Minh 

Tuấn 

006356/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

kỹ thuật viên xương 

bột 

  Khoa Ngoại 

- LCK 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

10 Nguyễn Thị 

Thảo 

000417/BN-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng viên   Khoa Ngoại 

- LCK 

Từ 17h15-20h 

các ngày thứ 

Hai đến thứ 

Sáu; từ 

07h00-20h00 

thứ Bảy và 

Chủ nhật tại 

phòng khám 

đa khoa Tâm 

An 

11 Nguyễn Thị 

Lan 

000110/BN-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng viên   Khoa Ngoại 

- LCK 

 

12 Lê Bá Hân 01026/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

Điều dưỡng viên   Khoa Ngoại 

- LCK 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

13 Nguyễn Thị 

Xuân 

001824/BN-

CCHN 

Theo Quyết định 

tại TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng viên   Khoa Ngoại 

- LCK 

  

14 Nguyễn Thị 

Oanh 

005077/BN-

CCHN 

Theo QĐ tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng viên   Khoa Ngoại 

- LCK 

  

15 Dương 

Đình 

Phương 

0001802/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội - Nhi 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nhi 

 - Thực hiện kỹ thuật 

nội soi dạ dày- đại 

Trưởng 

khoa Nội 

Khoa Nội  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

tràng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

nội soi đại tràng can 

thiệp 

 - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát 

- Thực hiện Kỹ thuật 

tiêm khớp - Tiêm gân, 

mô quanh gân 

16 Ngô Huy 

Dưỡng 

4238/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội - Nhi 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội   

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nhi 

 - Thực hiện kỹ thuật 

nội soi dạ dày 

 - Thực hiện kỹ thuật 

nội soi đại tràng 

  Khoa Nội   

17 Nguyễn Thị 

Thùy 

004032/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

đo chức năng hô hấp 

Phụ trách 

điều dưỡng 

Khoa Nội 

Khoa Nội   



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

18 Nguyễn 

Như Quỳnh 

001628/BN-

CCHN 

Theo QĐ tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội   

19 Nguyễn Thị 

Phương Lan 

006328/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội   

20 Nguyễn Thị 

Lương 

001644/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

Điều dưỡng   Khoa Nội   



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

21 Nguyễn Thị 

Ly 

006634/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội  

22 Trương Thị 

Cẩm Ly 

000940/BN-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

Điều dưỡng   Khoa Nội   



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

23 Nguyễn Thị 

Thúy Chinh 

04665/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội   

24 Ngô Thị 

Lan 

0002202/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội   

25 Mẫn Thị 

Hường 

04763/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

Điều dưỡng   Khoa Nội   



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

26 Mẫn Thị 

Hạnh 

005460/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa Nội   

27 Đinh Bá 

Nam 

003839/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

đo chức năng hô hấp 

  Khoa Nội   



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

28 Đào Thị 

Mai 

4456/BN-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

đo chức năng hô hấp 

  Khoa Nội   

29 Nguyễn 

Đức Thăng 

0001825/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức 

 - Thực hiện kỹ thuật 

nội soi Tai Mũi Họng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

tiêm nội khớp và tổ 

chức phần mềm 

quanh khớp 

- Thực hiện kỹ thuật 

Trưởng 

khoa PT-

GM&HSTC 

Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

siêu âm bụng tổng 

quát, sản, phụ khoa và 

tim mạch 

30 Nguyễn Thị 

Vân 

04712/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu 

- Thực hiện kỹ thuật 

lọc máu HDF online 

 - Thực hiện kỹ thuật 

kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

31 Nguyễn Lệ 

Hằng 

0003681/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa Nội- Hồi 

sức cấp cứu 

Kỹ thuật chạy 

thận nhân tạo 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội- Hồi 

sức cấp cứu 

- Thực hiện kỹ thuật 

lọc máu HDF online 

 - Thực hiện kỹ thuật 

kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

32 Ngô Hữu 

Phúc 

006338/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 

 - Thực hiện các kỹ 

thuật kỹ thuật thận 

nhân tạo 

 - Thực hiện kỹ thuật 

gây mê hồi sức 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

33 Nguyễn 

Duy Huấn 

036405/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 

 - Thực hiện kỹ thuật 

gây mê hồi sức 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

34 Trương 

Phương 

Huyền 

000387/BN-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  

35 Nguyễn Thị 

Huyền 

4287/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ dụng cụ phẫu 

thuật 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ gây mê hồi sức 

Phụ trách 

điều dưỡng 

Khoa PT-

GM&HSTC 

Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

36 Dương Thị 

Thanh 

Hương 

006333/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  

37 Lâm Thị 

Cúc 

006080/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT 

26/2015/TTLT 

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  

38 Nguyễn 

Thúy Mai 

0002137/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của bộ 

nội vụ 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng chuyên 

ngành gây mê hồi sức 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ dụng cụ phẫu 

thuật 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

39 Nguyễn Thị 

Giang 

4379/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ dụng cụ phẫu 

thuật 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ gây mê hồi sức 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

40 Mẫn Bá 

Thạo 

0001812/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của bộ 

nội vụ 

Từ 06h30-17h00,  

Thứ Hai đến thứ 

Sáu hàng tuần, thời 

gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo 

bệnh viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ gây mê hồi sức 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

41 Bùi Thị Lập 005455/BN-

CCHN 

Theo QĐ tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

 ngày 07/10/2015 

quy định mã số, 

chức danh 

 nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

42 Nguyễn 

Hoài Nam 

003870/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  

43 Nguyễn 

Thu Trang 

038012/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  

44 Nguyễn 

Thu Thảo 

005046/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

45 Nguyễn Thị 

Hiền 

0001620/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của bộ 

nội vụ 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

chạy thận nhân tạo 

 - Thực hiện kỹ thuật 

HDF Online 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phụ gây mê hồi sức 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

46 Nguyễn 

Đức Luận 

004844/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2018 

Từ 06h30-17h00,  

Thứ Hai đến thứ 

Sáu hàng tuần, thời 

gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo 

bệnh viện 

 - Điều dưỡng 

 - Thực hiện kỹ thuật 

lọc máu cơ bản 

  Khoa PT-

GM&HSTC 

  

47 Nguyễn Thị 

Đào 

005589/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng   Khoa PT-

GM&HSTC 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

48 Nguyễn 

Công Duy 

01937/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản-Siêu âm tổng 

quát 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ khám bệnh 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản 

 - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát 

 - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm trong sản phụ 

khoa 

 - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm chẩn đoán, 

sàng lọc trước sinh 

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi 

trong phụ khoa 

Trưởng 

khoa Phụ 

sản 

Khoa Phụ 

sản 

Từ 17h15 đến 

20h từ thứ Hai 

đến thứ Sáu. 

Thứ Bảy, Chủ 

nhật từ 07h30 

đến 20h tại 

PKCK Phụ 

sản Duy Vũ 

49 Ngô Thị 

Thu Hoài 

4455/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Phụ sản 

 - Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm trong sản phụ 

khoa 

 - Thực hiện kỹ thuật 

điện tâm đồ 

  Khoa Phụ 

sản 

  

50 Đặng Thị 

Hương 

4454/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Phụ sản 

 - Thực hiện kỹ thuật 

  Khoa Phụ 

sản 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

siêu âm chẩn đoán, 

sàng lọc trước sinh 

51 Ngô Thị 

Thu 

Phương 

000015/BN-

GPHN 

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

  Khoa Phụ 

sản 

  

52 Hoàng Văn 

Điệp 

000472/BN-

GPHN 

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

  Khoa Phụ 

sản 

  

53 Ngô Chí 

Thanh 

005341/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản 

  Phòng KH-

NV-CĐT-

QLCL 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

54 Tô Thị Hải 0001622/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh Hộ sinh 

trưởng khoa 

Phụ sản 

Khoa Phụ 

sản 

  

55 Nguyễn Thị 

Tứ 

0002909/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Điều dưỡng phụ sản   Khoa Phụ 

sản 

  

56 Đồng Thị 

Thủy 

0001604/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

57 Nguyễn Thị 

Thương 

0001801/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  

58 Nguyễn Thị 

Duyệt 

0001624/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  

59 Nguyễn Thị 

Dung 

0001799/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  

60 Trần Thị 

Hằng  

0001630/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

61 Lê Thị Thảo 

Nhi 

4369/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  

62 Lê Thị 

Quyên 

0002134/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

Hộ sinh   Khoa Phụ 

sản 

  

63 Đỗ Văn 

Dục 

0001637/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 06h30-17h00,  

thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, thời gian 

trực và làm ngoài 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh, 

đọc kết quả điện tim 

Trưởng 

khoa 

CĐHA-

TDCN 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

Từ 17h15 đến 

20h từ thứ Hai 

đến thứ Sáu. 

Thứ Bảu, Chủ 



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

giờ theo phân công 

của Lãnh đạo bệnh 

viện 

nhật từ 07h30 

đến 20h. KCB 

chuyên khoa 

Phụ sản Duy 

Vũ 

64 Thang Đình 

Trị 

0001787/BN-

CCHN 

Xét nghiệm 

Huyết học, vi 

sinh, sinh hóa 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Trưởng 

khoa Xét 

nghiệm 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

65 Hoàng 

Minh Công 

001612/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên trưởng 

khoa Xét 

nghiệm 

Khoa Xét 

nghiệm 

  

66 Nguyễn Thị 

Duyên 

005354/BN-

CCHN 

- KBCB chuyên 

khoa Nội 

- Bổ sung chuyên 

khoa Giải phẫu 

bệnh 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

 - Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 

- Bác sĩ hành nghề 

chuyên khoa Giải 

phẫu bệnh 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

67 Trần Quang 

Hưởng 

009808/HNO-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

68 Nguyễn Thị 

Hương 

003900/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

69 Nguyễn Thị 

Hà 

003298/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

70 Lưu Thị 

Thơm 

04569/BN-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

71 Doãn Đặng 

Hà Chi 

006320/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  



 

TT Họ tên Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

72 Trương Thị 

Hằng 

005138/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

73 Nguyễn Thị 

Thắm 

004835/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 

  

74 Trần Thu 

Thủy 

004066/BN-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ 6h30-17h00, 

thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực 

và làm việc ngoài 

giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

  Khoa Xét 

nghiệm 
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